
   

   

 

 

 

MẪU NHÂN SENE-SAGOPHA
NHAN HOP5 Vi x 10 VIEN
BỘ Y TẾ ~~~

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DU

 

Lan đâu:..À......Á4....

SRũfIPHA

Composition

Each film coated tablet contains:

- Active ingredient: 70 mg Senna leaf extract equivalent to 8,6 mg sennoside B.

- Inactive ingredients: Lactose, Maize starch, Magnesium stearate, HPMC, PEG 6000, Ferric oxide, Talc.

Storage: Do not store above 30°C, keep in dry place, protect from light.

Indications, contraindications, dosage and administration: see the package insert.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

CAREFULLY READ THE PACKAGE INSERT BEFORE USE
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§ôngthức:

Mỗi viên bao phìm chứa:

- Hoạt chất: 70 mg_caoPhantả điệptươngứngvới 8,6mgsennosidB

- Tá dược. Lactose, Tình bột ngô, Magnesi stearat, HPMC, PEG 6000, Sat oxyd, Bot talc.

Bảo quản: Đề nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng: xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng

bEXA Thu TAY CUATRE EM

|_- ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪNSỬDỤNGTRƯỚC KHI DÙNG
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MAU NHAN SENE-SAGOPHA
1. MAU NHAN HOP 1 CHAI 50 VIEN

Composition
Each film coated tablet contains:
- Active ingredient: 70 mg Senna leaf

extract equivalent to 8,6 mg

sennoside B.
- Inactive ingredients:
Lactose, Maize starch, Magnesium

stearate, HPMC, PEG 6000, Ferric

oxide,Talc.
Storage: Do not store above 30°C,
keep in dry place, protect from light.

Indications, contraindications,

dosage and administration: see the

package insert.

SENE-SAGOPHA

KEEP OUT OF THE REACH OF

CHILDREN
CAREFULLY READ THE PACKAGE

INSERT BEFORE USE

Công thức:

 

Mỗi viên bao phim chứa:

- Hoạt chất: 70 mg cao Phan tả diệp

tương ứng với B,6 mg sennosid B.

- Tá dược:

Lactose, Tình bột ngô, Magnesi stearat,

HPMC, PEG 6000, Sất oxyd, Bột talc.

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng,

nhiệt độ không quá 30C.

Chỉ định, chống chỉ định, liều lượng và

cách dùng: xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng

SÉNÉ-SAGOPHA

ĐỂ XA TẮM TAY CỦA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRƯỚC KHI DÙNG
Eo

 

SDK (Reg. No.) :

TCCS :
(In-house Specification)

S6 L6 SX (Batch No.)-
NSX (Matg Date)

HD (Exp. Date)

  

2. MAU NHAN CHAI 50 VIEN

Khaitablet contains: Cũng \Hi: ụ 3 Ab ¥

-Active ingredient: 70 mgSapartetetiect SEN É-SAGOPHA kẻ no— nan Tp. HCM, ngay thang nam 20 1 3

i 6 ide - - : cao Phan i ơn| ˆ a: `

“haotve ngodenle minnan vend Công ty TNHH dược phâm Sài Gònz-

HEMC PEQ6000.FentccứớcTH - Tả dược: Laotse, Tinh bột ngô, Magnesi 5.‹ĐÀGOPHA 4
- Storage: Do not store above 30 °C, keep in
dry place,protect from light.
Indications, contraindications, dosage
and administration: see the package
insert.

KEEP OUT OF THE REACH OF
CHILDREN dùng: xinđọc tờ hướng dẫn sử dụng =>

CAREFULLY READ THE PACKAGE XA TAM TAY ClA TRE EM 5 \ DƯỢC PHẨM |x i

INSERT BEFORE USE ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỰNGTRƯỚCKHIDÙNG XÃ by

Xã

Reg. No:
ca

Batch No., Mfg. Date, Exp. Date:

see under bottom of bottle

50 film coated lablets

 

stearat, HPMC, PEG 6000, Sắt oxyd, BOt talc.

Bảo quản: Để nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt

độ không qué 30 °C.

Chỉ định, chững chỉ định, liều dùng và cách

Số lö 5X, NSX, HD: Xem dưới đáy chai
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50 Vién bao phim

https://trungtamthuoc.com/



  

   

MAU NHAN SENE-SAGOPHA
TO HUONG DAN SU’ DUNG

SENE-SAGOPHA WHO-GMP
Cao Phan ta diép

CÔNG THỨC
Mỗi viên bao phim chứa:
- Hoat chat: 70mg cao Phan ta diép (Sennae folii extractum siccum normatum) tuong Leng voi 8,6 mg sennosid B
crepe Tinh bétngé, Lactose monohydrat, Magnesi stearat, HPMC, PEG 6000, Bột talc, Sắt oxyd.

- Dùng trong các trường hợp táo bón ở người cao tuổi, phụ nữ sau khi sinh, táo bón ở trẻ em, táo bón do thuốc, tón bón ở người bị bệnh

tim, táo bón sau phẫu thuật hậu môn, trực tràng.

LIÊU DÙNG VÀCÁCH DÙNG

Tuổi Liều khởi đầu Liều tối đa

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi Ngày uống 1 làn, mỗi lần 2 viên Ngày uống 2 lần, mỗi lan 2 viên
Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi Ngày uống 1 lằn, mỗi lần 1 viên Ngày uống 2 lần, mỗi làn 1 viên
Trẻ em từ 2 đến 6 tuôi Ngày uống 1 lần, mỗi lần 1⁄2 viên Ngày uống2 lần, mỗi lần 1⁄2 viên
Người cao tuổi: Sử dụng liều khởi đầu bằng nửa liều kê toa thông thường.

- Nên uống thuốc vào buổi tối trước khi đi ngủ.
CHÓNGCHỈĐỊNH
Không được dùng thuốc trong các trường hợp sau:
- Mẫn cảmvớicácthành phần của thuốc.
- Tắc ruột, viêm ruột cấp, viêm ruột thừa, đau bụng không rõ nguyên nhân
- Phụ nữ đang mang thai, phụ nữ đang cho con bú.

- Trẻ em dưới 2 tuổi.
THẬN TRỌNG
- Không dùng thuốc kéo dải quá 1 tuần nều không có chỉ định của bác sĩ.
- Không đại tiện được sau khi dùng thuốc phải ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến bác sĩ.
-_ Phụ nữ đang thời kỳ kinh nguyệt.
TƯƠNG TÁCTHUÓC VỚI CÁC THUỐC KHÁC
Nguy cơ cao:

- Licorice (Cam thảo): Sử dụng đồng thời cam thảo với phan tả diệp có thể dẫn đền tăng nguy cơ hạ kali huyết. Nên tránh dùng chung hai

thành phân trên.
Nguy cơ trung bình:

- Digoxin: Sử dụng đồng thời digoxin với phan tả diệp có thể dẫn đến tăng nguy cơ độc tính của digoxin. Những bệnh nhân đang dùng

digoxin phải được khuyến cáo tránh dùng đồng thời với phan tả diệp. Nếu độc tính của digoxin xảy ra phải ngưng sử dụng Phan tả diệp

đồng thời theo dõi và bể sung kali nếu cần
TAC DUNG KHONG MONGMUON
~ Dùng đúng liều thường không xảy ratác dụng không mong muốn.
- Khi dùngquáliềucóthê xảy racothắtruột— da dày.
- Rất itrườnghợpkhi dùngthuốc kéodải cóthể gây ra chứng rối loạnnhịp tim, chứng phù
~ Thôngbảochobác sĩ những tác dụng không mong muốngặpphải khi dùng thuốc
ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC
- Sennosid trong cao phan tả diệp là một anthranosid nhuận trường kích thích. Tác dụng nhuận trường là do hoạt động của những

sennosid và chất chuyển hóa có hoạt tính của chúngở trong đại tràng. Tác dụng nhuận tràng này được thực hiện bởi sự ức chế hap thu

của nước và chất điện giải từ đại tràng, do đó làm tăng áp suắt và thể tích nhữngchất trong đại tràng. Điều này sẽ kich thích nhụ động đại

tràng dẫn đến việc đại tiện

ĐẶC TÍNHDƯỢCĐỘNG HỌC
- Hắp thu:thuốc đượchắpthumột lượng nhỏkhi dùngđưởnguống.
Khidùng đường uốngtácdụng nhuậntrườngthườngđạtđược sau6-12giờ
~ Phânbễ: việc phânbố không đượcmôtảđây đủ; thuốc đượchắpthucóthê được phân bó vao mật, nước bọt và niêm mạc đại tràng.

- Chuyển hóa: Thuốchắpthu được chuyển hóa ởgan, phần thuốc khônghấpthu được thủy phân do men vị khuẩn ởđại tràng.

- Thảitrừ:Thuốc và chất chuyểnhóađượcbàitiếttrong mật,nướctiểu vàthảitrừ qua phân.
QUA LIEU VA XU TRI
- Trongtrườnghợpquáliều phảiđếnngaycơsở ytế và theo hướng dẫn củabác sĩ

QUI CÁCHĐÓNG GÓI
- Hộp 5 vix 10 viên.

- Hộp 1 chai x 50 viên

DIEU KIEN BAO QUAN
- Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG
- 36 tháng kẻ từ ngày sản xuất. ĐÊXA TÀM TAYTRẺ EM

BecKỸHƯỚNGDẪNSỪDỤNGTRƯỚCKHI DÙNG
NEU CANTHEMTHONGTINXINHOI Y KIỀN BÁC SĨ

NHA SAN XUAT: CTY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN
SAGOPHA

 

Bản xuất tại: 27 Đường số 6,KCN Việt Nam-Singapore, Thuan An-Binh Dudng

4 thangJ nam 2013
phẩm Sài Gòn ,—

Nouyan Yan Shank  

https://trungtamthuoc.com/


